
Nam Nữ

Ngạch/ 

Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số Bậc
Hệ số 

lương

Thời gian 

xét nâng bậc 

lương lần 

sau 

Bậc
Hệ số 

lương

Thời gian 

hưởng và 

thời gian 

xét nâng bậc 

lương lần 

sau

1 Phạm Văn Đoan 1968

Phó Bí thư 

Quận ủy, 

Chủ tịch 

UBND quận

Ủy ban nhân 

dân quận 

Hồng Bàng

Chuyên 

viên chính
01.002 2 4,74 01/01/2020 3 5,08 01/01/2022 12

- Cá nhân: Huân chương lao 

động hạng Ba của Thủ tướng 

Chính phủ

- Tập thể: Đảng bộ  HTXSNV 

năm 2021, 2022; Cờ Thi đua 

Chính phủ Nhân dân và cán bộ 

quận Hồng Bàng năm 2021 

2 Lê Thị Thu Trang 1982 Chuyên viên
Phòng 

GD&ĐT

Chuyên 

viên
01.003 6 3,99 01/03/2020 7 4,32 01/03/2022 12 Chiến sỹ thi đua TP năm 2018

3 Nguyễn Thái Hòa 1982
 Trưởng 

phòng

Phòng Quản 

lý đô thị

Chuyên 

viên chính
01.002 1 4,4 01/06/2020 2 4,74 01/09/2022 9

- Cá nhân: CSTĐ cơ sở 2 năm 

2021, 2022

- Tập thể: Chi bộ  HTTNV năm 

2021, 2022; Tập thể LĐXS năm 

2020

4 Trần Thị Thúy Hà 1981 Phó TP
Phòng Nội 

vụ

Chuyên 

viên chính
01.002 2 4,74 01/01/2020 3 5,08 01/04/2022 9

- Cá nhân: Bằng khen của Chủ tịch 

UBND TP năm 2022

- Tập thể: Chi bộ  HTTNV năm 

2021, 2022; Tập thể LĐXS năm 

2021, 2022

5 Vũ Thị Ngọc 1994 Chuyên viên
Phòng Nội 

vụ

Chuyên 

viên
01.003 1 2,34 06/03/2020 2 2,67 06/06/2022 9

Bằng khen của Chủ tịch UBND 

thành phố năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN HỒNG BÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN 

DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC NĂM 2022

STT Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ 

hoặc chức 

danh

Đơn vị 

công tác

Lương được nâng
Số 

tháng 

được 

nâng 

bậc 

lương 

trước 

thời 

hạn

Cấp độ thành tích

KHỐI PHÒNG BAN

Số biên chế có mặt đến 31/12/2022 là 82 người, được 82 x 10% = 8,2 người nâng lương trước thời hạn năm 2022

Theo quy định được 8 người nâng lương trước hạn năm 2022

Số người đủ điều kiện nâng lương trước hạn năm 2022 là 08 người

Lương hiện hưởng



Nam Nữ

Ngạch/ 

Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số Bậc
Hệ số 

lương

Thời gian 

xét nâng bậc 

lương lần 

sau 

Bậc
Hệ số 

lương

Thời gian 

hưởng và 

thời gian 

xét nâng bậc 

lương lần 

sau

STT Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ 

hoặc chức 

danh

Đơn vị 

công tác

Lương được nâng
Số 

tháng 

được 

nâng 

bậc 

lương 

trước 

thời 

hạn

Cấp độ thành tích

Lương hiện hưởng

6 Trần Trung Đức 1988 Chuyên viên
Phòng Nội 

vụ

Chuyên 

viên
01.003 2 2,67 06/03/2020 3 3 06/06/2022 9

Bằng khen của Chủ tịch UBND 

thành phố năm 2020

7 Trần Thị Lan 1978
Trưởng 

phòng

Phòng 

LĐTB&XH

Chuyên 

viên
01.003 7 4,32 01/10/2020 8 4,65 01/04/2023 6

- Cá nhân: CSTĐ năm 2022

- Tập thể: Chi bộ  HTTNV năm 

2021, 2022; Tập thể LĐXS năm 

2020

8 Đặng Văn Cương 1989 Chuyên viên
Phòng TC-

KH

Chuyên 

viên
01.003 2 2,67 16/05/2020 3 3 16/11/2022 6 Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2020

1 Nguyễn Thị Thu Hoa 1976 Phó GĐ 
TT 

VHTT&TT

Chuyên 

viên
01.003 8   4,65 01/04/2020 9 4,98 01/07/2022 9

- Cá nhân: Bằng khen CT 

UBNDTP năm 2022

- Tập thể: Chi bộ  HTTNV năm 

2021, 2022; Cờ thi đua TP năm 

2021, 2022

2 Phạm Thị Mai Anh 1978 Phó CT
Hội Chứ 

thập đỏ

Chuyên 

viên
01.003 5   3,66 01/12/2020 6 3,99 01/03/2023 9

Bằng khen của CT UBND TP năm 

2022

3 Phạm Ngọc Diệp 1992 Chuyên viên
Ban quản lý 

DTT TP

Chuyên 

viên
01.003 2 2,67 01/10/2020 3 3,00 01/01/2023 9

Bằng khen của Chủ tịch UBND 

TP năm 2022

4 Vũ Đình Luận 1976 Viên chức
Ban quản lý 

DTT TP

Chuyên 

viên
01.003 6 3,99 01/07/2020 7 4,32 01/10/2022 9

Bằng khen của Chủ tịch UBND 

TP năm 2017

5 Vũ Mạnh Quỳnh 1973 Viên chức
Ban quản lý 

DTT TP

Chuyên 

viên
01.003 3 3 01/12/2020 4 3,33 01/03/2022 9

Bằng khen của Chủ tịch UBND 

TP năm 2017

VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ  SỰ NGHIỆP 

Số viên chức có mặt đến 31/12/2022 là 87 người, được 87 x 10% = 8,7 người nâng lương trước thời hạn năm 2022

Theo quy định được 8 người nâng lương trước hạn năm 2022

Số người đủ điều kiện nâng lương trước hạn năm 2022 là 07 người



Nam Nữ

Ngạch/ 

Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số Bậc
Hệ số 

lương

Thời gian 

xét nâng bậc 

lương lần 

sau 

Bậc
Hệ số 

lương

Thời gian 

hưởng và 

thời gian 

xét nâng bậc 

lương lần 

sau

STT Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ 

hoặc chức 

danh

Đơn vị 

công tác

Lương được nâng
Số 

tháng 

được 

nâng 

bậc 

lương 

trước 

thời 

hạn

Cấp độ thành tích

Lương hiện hưởng

6 Đỗ Thị Thu Huyền 1990 Viên chức
Ban quản lý 

DTT TP

Chuyên 

viên
01.003 2 2,67 01/07/2020 3 3,00 01/01/2023 6 HTXSNV năm 2020, 2021, 2022

7 Đồng Thị Thu Hường 1978 Viên chức

Ban quản lý 

dự án 

ĐTXD quận

Chuyên 

viên
01.003 3 3 01/08/2020 4 3,33 01/02/2023 6

HTXSNV năm 2022, LĐTT năm 

2021, 2022

1 Nguyễn Văn Quý 1976
Chủ tịch 

UBND

Phường Sở 

Dầu

Chuyên 

viên
01.003 7 4,32 01/03/2020 8 4,65 01/06/2022 9

- Cá nhân: Bằng khen của Chủ tịch 

UBND TP năm 2021

- Tập thể: Tổ chức cơ sở đảng 

HTXSNV  năm 2021,  2022; Tập 

thể LĐXS năm 2021, Tặng Cờ thi 

đua Thành phố năm 2022

2 Đoàn Văn Hữu 1979
Chủ tịch 

UBND

Phường 

Quán Toan

Chuyên 

viên
01.003 7 4,32 01/11/2020 8 4,65 01/02/2023 9

- Cá nhân: Bằng khen của Chủ tịch 

UBND TP năm 2021

- Tập thể: Tổ chức cơ sở đảng 

HTXSNV  năm 2021,  2022; Tập 

thể LĐXS năm 2021, 

3 Phạm Quang Tuấn
Phó Chủ 

tịch UBND

Phường 

Minh Khai
Cán sự 01.004 4 3,03 01/02/2020 5 3,34 01/05/2022 9

- Cá nhân: Bằng khen của Chủ tịch 

UBND TP năm 2022

- Tập thể: Chi bộ HTTNV  năm 

2021,  2022; Tập thể LĐXS năm 

2022

4 Đặng Thị Hường 1979
Chủ tịch UB 

MTTQVN

Phường Sở 

Dầu

Chuyên 

viên
01.003 6 3,99 01/05/2020 7 4,32 01/08/2022 9

Bằng khen của Chủ tịch UBND 

thành phố năm 2021

5 Chu Thanh Bình
CC 

ĐCXDĐTMT

Phường Sở 

Dầu

Chuyên 

viên
01.003 4 3,33 01/08/2020 5 3,66 01/11/2022 9

Bằng khen của Chủ tịch UBND 

thành phố năm 2022

KHỐI PHƯỜNG

Số cán bộ, công chức phường có mặt đến 31/12/2022 là 189 người, được 189 x 10% = 19 người nâng lương trước thời hạn năm 2022

Theo quy định được 19 người nâng lương trước hạn năm 2022

Số người đủ điều kiện nâng lương trước hạn năm 2022 là 19 người



Nam Nữ

Ngạch/ 

Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số Bậc
Hệ số 

lương

Thời gian 

xét nâng bậc 

lương lần 

sau 

Bậc
Hệ số 

lương

Thời gian 

hưởng và 

thời gian 

xét nâng bậc 

lương lần 

sau

STT Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ 

hoặc chức 

danh

Đơn vị 

công tác

Lương được nâng
Số 

tháng 

được 

nâng 

bậc 

lương 

trước 

thời 

hạn

Cấp độ thành tích

Lương hiện hưởng

6 Chu Đức Thành 1965
Chủ tịch UB 

MTTQVN

Phường 

Quán Toan

Chuyên 

viên
01.003 6 3,99 01/07/2020 7 4,32 01/10/2022 9 CSTĐCS năm 2021, 2022

7 Trần Danh Tuấn 1983
CC 

ĐCXDĐTMT

Phường 

Phan Bội 

Châu

Chuyên 

viên
01.003 3 3 01/04/2020 4 3,33 01/10/2022 6 CSTĐCS năm 2021

8 Trịnh Thị Thu Huyền 1983
Chủ tịch Hội 

Phụ nữ

Phường Hạ 

Lý

Chuyên 

viên 
01.003 2 2,67 01/10/2020 3 3,00 01/04/2023 6 CSTĐCS năm 2022

9 Nguyễn Thị Thu Nhung 1989
Công chức 

VHXJ

Phường Hạ 

Lý

Chuyên 

viên 
01.003 3 3,00 01/10/2020 4 3,33 01/04/2023 6 CSTĐCS năm 2022

10 Thiều Thị Hà 1986
Công chức 

TP-HT

Phường 

Hoàng Văn 

Thụ

Chuyên 

viên 
01.003 4 3,33 01/09/2020 5 3,66 01/03/2022 6 CSTĐCS năm 2022

11 Lã Thị Thanh Hà 1986
Công chức 

VHXH

Phường 

Hoàng Văn 

Thụ

Chuyên 

viên 
01.003 4 3,33 01/07/2020 5 3,66 01/01/2023 6 CSTĐCS năm 2022

12 Nguyễn T Tuyết Nhung 1985
Công chức 

TC-KT

Phường 

Hùng 

Vương

Chuyên 

viên 
01.003 3 3,00 01/05/2020 4 3,33 01/11/2022 6 CSTĐCS năm 2022

13 Phạm Thị Vân Chi 1977
Công chức 

VH-XH

Phường 

Hùng 

Vương

Chuyên 

viên 
01.003 4 3,33 01/06/2020 5 3,66 01/12/2022 6 CSTĐCS năm 2022

14 Bùi Thị Thanh Hòa 1985
Công chức 

TC-KT

Phường Trại 

Chuối

Chuyên 

viên 
01.003 3 3,00 01/09/2020 4 3,33 01/03/2023 6 CSTĐCS năm 2020

15 Vũ Tiến Dũng 1973
Công chức 

TP-HT

Phường 

Phan Bội 

Châu

Chuyên 

viên
01.003 5 3,66 01/01/2020 6 3,99 01/07/2022 6

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

năm 2021, 2022



Nam Nữ

Ngạch/ 

Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số Bậc
Hệ số 

lương

Thời gian 

xét nâng bậc 

lương lần 

sau 

Bậc
Hệ số 

lương

Thời gian 

hưởng và 

thời gian 

xét nâng bậc 

lương lần 

sau

STT Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ 

hoặc chức 

danh

Đơn vị 

công tác

Lương được nâng
Số 

tháng 

được 

nâng 

bậc 

lương 

trước 

thời 

hạn

Cấp độ thành tích

Lương hiện hưởng

16 Nguyễn Ngọc Hiển 1981
Phó Bí thư 

TT Đảng ủy

Phường 

Quán Toan

Chuyên 

viên
01.003 2 2,67 01/04/2020 3 3,00 01/10/2022 6

- Cá nhân: Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm  2021, 2022; LĐTT 

năm 2021, 2022 (Giấy khen 

HTXSNV của UBND quận năm 

2022)

- Tập thể: Tổ chức cơ sở đảng 

HTXSNV  năm 2021,  2022; Tập 

thể LĐXS năm 2021, 

17 Trần Quang 1985
CHT Quận 

sự

Phường 

Phan Bội 

Châu

Cán sự 01.004 4 2,46 01/10/2021 5 2,66 01/04/2023 6
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

năm 2021, 2022

18 Trần Văn Bính 1976

Công chức 

ĐC-XD-

ĐT&MT

Phường Trại 

Chuối

Chuyên 

viên 
01.003 5 3,66 01/11/2020 6 3,99 01/05/2023 6

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

năm  2022; LĐTT năm 2021, 2022

19 Phùng Thế Cường 1977 CT MTTQ

Phường 

Hoàng Văn 

Thụ

Chuyên 

viên
01.003 3 3,00 01/07/2020 4 3,33 01/01/2023 6

Giấy khen HTXSNV năm 2021

LĐTT năm 2021, 2022

Viên chức Giáo dục và Đào tạo

1 Trương Thị Hồng Thắm 1984 Giáo viên
MN Quán 

Toan

GV MN

hạng II
V.07.02.04 5 3.66 01/07/2020 6 3.99 01/10/2022 9 Bằng khen thành phố năm 2021

2 Vũ Đõ Quỳnh Hương 1991 Giáo viên
MN Quán 

Toan

GV MN

hạng II
V.07.02.04 3 3,00 01/09/2020 4 3,33 01/12/2022 9 Bằng khen thành phố năm 2018

3 Bùi Thị Mai Vân 1974 Giáo viên
MN Quán 

Toan

GV MN

hạng II
V.07.02.04 6 3,99 01/07/2020 7 4,32 01/10/2022 9 Bằng khen thành phố năm 2018

4 Đoàn Thị Oanh 1988 Giáo viên
MN Quán 

Toan

GV MN

hạng III
V.07.02.05 2 2,41 01/03/2020 3 2,72 01/06/2022 9

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2018-2019;2019-2020

Bậc Mầm non: 

Số viên chức có mặt đến 31/12/2022 là 327 người, được 327 x 10% = 32,7 người nâng lương trước thời hạn năm 2022

Theo quy định được 32 người nâng lương trước hạn năm 2022

Số người đủ điều kiện nâng lương trước hạn năm 2022 là 28 người



Nam Nữ

Ngạch/ 

Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số Bậc
Hệ số 

lương

Thời gian 

xét nâng bậc 

lương lần 

sau 

Bậc
Hệ số 

lương

Thời gian 

hưởng và 

thời gian 

xét nâng bậc 

lương lần 

sau

STT Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ 

hoặc chức 

danh

Đơn vị 

công tác

Lương được nâng
Số 

tháng 

được 

nâng 

bậc 

lương 

trước 

thời 

hạn

Cấp độ thành tích

Lương hiện hưởng

5 Phạm Thanh Mai 1976 Hiệu trưởng
MN Bình 

Minh

GV MN

hạng II
V.07.02.04 7 4,32 01/03/2020 8 4,65 01/06/2022 9

Bằng khen thành phố năm 2018-

2019

Tập thể LĐTT năm 2020-2021

Tập thể LĐXS năm 2021-2022, 

Chi bộ Đảng HTTNV năm 2021

6 Nguyễn Thị Hiền 1990 Giáo viên
MN Bình 

Minh

GV MN

hạng II
V.07.02.04 2 2,67 01/01/2020 3 3,00 01/04/2022 9

Bằng khen thành phố năm 2019-

2020

7 Vũ Thị Thịnh 1991 Giáo viên
MN Bình 

Minh

GV MN

hạng III
V.07.02.05 3 2,72 01/06/2020 4 3,03 01/09/2022 9 Bằng khen thành phố năm 2022

8 Bùi Thị Thảo 1994 Giáo viên MN Sơn Ca
GV MN

hạng III
V.07.02.05 2 2,41 01/03/2020 3 2,72 01/6/2022 9 Bằng khen thành phố năm 2022

9 Nguyễn Hồng Nơ 1991 Giáo viên MN Sơn Ca
GV MN

hạng II
V.07.02.04 2 2,67 01/02/2020 3 3,00 01/08/2022 6

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2021-2022

10 Nguyễn Thị Hương 1985 Phó HT
MN Hùng 

Vương

GV MN

hạng II
V.07.02.04 5 3,66 01/04/2020 6 3,99 01/07/2022 9

Bằng khen của Bộ Giáo dục năm 

2018

Tập thể LĐTT năm 2021-2022

Tập thể LĐXS năm 2020-2021, 

Chi bộ Đảng HTXSNVnăm 2021

11 Nguyễn Thị Hải Yến 1972 Giáo viên
MN Hùng 

Vương

GV MN

hạng III
V.07.02.05 8 4,27 01/03/2020 9 4,58 01/09/2022 6

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2019-2020

12 Nguyễn Thị Ngân 1993 Giáo viên
MN Hùng 

Vương

GV MN

hạng III
V.07.02.05 2 2,41 01/03/2020 3 2,72 01/09/2022 6

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2021-2022

13 Đặng Lệ Quỳnh 1976 Phó HT MN Sở Dầu
GV MN

hạng II
V.07.02.04 7 4,32 01/01/2020 8 4,65 01/04/2022 9

Bằng khen thành phố năm 2020

Tập thể LĐXS năm 2020-2021, 

Tập thể LĐTT năm 2021-2022

Chi bộ Đảng hoàn thành tốt nhiệm 

vụ năm 2022

14 Nguyễn Thị Hải Anh 1978 Giáo viên MN Sở Dầu
GV MN

hạng II
V.07.02.04 5 3,66 01/02/2020 6 3,99 01/05/2022 9 Bằng khen thành phố năm 2022

15 Phạm Thị Duyên 1981 Giáo viên MN Sở Dầu
GV MN

hạng III
V.07.02.05 5 3,34 01/09/2020 6 3,65 01/01/2023 9 Bằng khen thành phố năm 2021



Nam Nữ

Ngạch/ 

Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số Bậc
Hệ số 

lương

Thời gian 

xét nâng bậc 

lương lần 

sau 

Bậc
Hệ số 

lương

Thời gian 

hưởng và 

thời gian 

xét nâng bậc 

lương lần 

sau

STT Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ 

hoặc chức 

danh

Đơn vị 

công tác

Lương được nâng
Số 

tháng 

được 

nâng 

bậc 

lương 

trước 

thời 

hạn

Cấp độ thành tích

Lương hiện hưởng

16 Nguyễn Thị Hoàng Yến 1990 Giáo viên
MN Trại 

Chuối

GV MN

hạng III
V.07.02.05 3 2,72 01/12/2020 4 3,03 01/03/2023 9

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2020 - 2021, 2021 - 2022

17 Trần Thị Vân Anh 1993 Giáo viên
MN Trại 

Chuối

GV MN

hạng II
V.07.02.04 2 2,67 01/05/2020 3 3,00 01/11/2022 6

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2019 - 2020

18 Nguyễn Thị Hoài Yến 1994 Giáo viên
MN Trại 

Chuối

GV MN

hạng II
V.07.02.04 2 2,67 01/08/2020 3 3,00 01/02/2023 6

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2020 - 2021

19 Đào Thị Vui 1988 Giáo viên
MN Thượng 

Lý

GN MN

hạng IV
V.07.02.06 5 2,66 01/08/2021 6 2,86 01/02/2023 6

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2021 - 2022

20 Dương Thị Hoàng Yến 1993 Giáo viên
MN Thượng 

Lý

GN MN

hạng IV
V.07.02.06 4 2,46 01/09/2021 5 2,66 01/03/2023 6

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2021 - 2022

21 Lê T Kim Oanh 1977 Phó HT
MN Hoàng 

V Thụ

GV MN

hạng III
V.07.02.05 8 4,27 01/07/2020 9 4,58 01/01/2023 6

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2020 - 2021

Tập thể LĐTT năm 2020-2021

Tập thể LĐXS năm 2021-2022, 

Chi bộ Đảng HTXS nhiệm vụ năm 

2021

22 Vũ Thị Khánh Ly 1994 Giáo viên
MN Phạm H 

Thái

GV MN

hạng III
V.07.02.05 2 2,41 01/01/2020 3 2,72 01/04/2022 9

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2017 - 2018; 2018-2019

23 Nguyễn T Thanh Giang 1993 Giáo viên
MN Phạm H 

Thái

GV MN

hạng II
V.07.02.04 1 2,34 01/01/2020 2 2,67 01/07/2022 6

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2021 - 2022

24 Nguyễn T Thanh Mai 1979 Phó HT
MN Minh 

Khai

GV MN

hạng II
V.07.02.04 5 3,66 01/01/2020 6 3,99 01/04/2022 9

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2020-2021,2021-2022

Tập thể LĐTT năm 2020-2021,

Tập thể LĐXS năm 2021-2022, 

Chi bộ Đảng HTXS nhiệm vụ năm 

2021

25 Nguyễn T Hoa 1989 Giáo viên
MN Minh 

Khai

GV MN

hạng II
V.07.02.04 2 2,67 01/05/2020 3 3,00 01/08/2022 9

Bằng khen của Bộ trưởng BGD 

năm học 2021 - 2022

26 Lê Kim Oanh 1984 Giáo viên
MN Minh 

Khai

GV MN

hạng II
V.07.02.04 5 3,66 01/10/2020 6 3,99 01/01/2023 9 Bằng khen thành phố năm 2022

27 Trần Thị Trà My 1990 Giáo viên
MN Minh 

Khai

GV MN

hạng II
V.07.02.04 2 2,67 01/01/2020 3 3 01/04/2022 9

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2019-2020, 2020-2021



Nam Nữ

Ngạch/ 

Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số Bậc
Hệ số 

lương

Thời gian 

xét nâng bậc 

lương lần 

sau 

Bậc
Hệ số 

lương

Thời gian 

hưởng và 

thời gian 

xét nâng bậc 

lương lần 

sau

STT Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ 

hoặc chức 

danh

Đơn vị 

công tác

Lương được nâng
Số 

tháng 

được 

nâng 

bậc 

lương 

trước 

thời 

hạn

Cấp độ thành tích

Lương hiện hưởng

28 Nguyễn Thị Ngân 1989 Giáo viên
MN Bạch 

Đằng

GV MN

hạng II
V.07.02.04 3 3,00 01/07/2020 4 3,33 01/01/2023 6

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2020-2021

1 Trần Thị Thanh Thảo 1981 Giáo viên
TH Quán 

Toan

GV TH

hạng II
V.07.03.07 6 3,65 01/03/2020 7 3,96 01/06/2022 9

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2018-2019, 2019-2020

2 Nguyễn Thị Thanh Thúy 1976 Giáo viên
TH Quán 

Toan

GV TH

hạng II
V.07.03.07 7 4,32 01/01/2020 8 4,65 01/07/2022 6

Lao động TT năm học 2020-2021, 

2021-2022; HTXS nhiệm vụ năm 

2020 - 2021. 

3 Dương Thị Mai Thanh 1976 Giáo viên
TH Quán 

Toan

GV TH

hạng II
V.07.03.07 8 4,65 01/01/2020 9 4,98 01/12/2022 6

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2017-2018

4 Nghiêm Thị Thu Phương 1978 Giáo viên
TH Hùng 

Vương

GV TH

hạng III
V.07.03.08 6 3,65 01/7/2020 7 3,96 01/10/2022 9

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2020-2021, 2021-2022

5 Nguyễn Thị Hiền 1981 Giáo viên
TH Hùng 

Vương

GV TH

hạng II
V.07.03.07 6 3,99 01/06/2020 7 4,32 01/12/2022 6

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2018-2019

6 Phạm Thị Liễu 1986 Giáo viên
TH Hùng 

Vương

GV TH

hạng II
V.07.03.07 3 3,00 01/10/2020 4 3,33 01/04/2023 6

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2018-2019

7 Trần Thị Hường 1992 Giáo viên
TH Hùng 

Vương

GV TH

hạng III
V.07.03.08 2 2,41 01/08/2020 3 2,72 01/02/2023 6

Lao động TT năm học 2020-

2021,2021-2022 

HTXS nhiệm vụ năm 2021 - 2022. 

8 Nguyễn Trúc Huyền 1994 Giáo viên
TH Hùng 

Vương

GV TH

hạng II
V.07.03.07 2 2,67 01/08/2020 3 3,00 01/02/2023 6

Lao động TT năm học 2020-2021, 

2021-2022

HTXS nhiệm vụ năm 2021 - 2022. 

9 Hoàng T Mĩ Huệ 1975 Giáo viên
TH Hùng 

Vương

GV TH

hạng II
V.07.03.07 8 4,65 01/07/2020 9 4,98 01/01/2023 6

Lao động TT năm học 2020-2021, 

2021-2022

HTXS nhiệm vụ năm 2021 - 2022.

Bậc Tiểu học 

Số viên chức có mặt đến 31/12/2022 là 459 người, được 459 x 10% = 45,9 người nâng lương trước thời hạn năm 2022

Theo quy định được 46 người nâng lương trước hạn năm 2022

Số người đủ điều kiện nâng lương trước hạn năm 2022 là 46 người



Nam Nữ

Ngạch/ 

Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số Bậc
Hệ số 

lương

Thời gian 

xét nâng bậc 

lương lần 

sau 

Bậc
Hệ số 

lương

Thời gian 

hưởng và 

thời gian 

xét nâng bậc 

lương lần 

sau

STT Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ 

hoặc chức 

danh

Đơn vị 

công tác

Lương được nâng
Số 

tháng 

được 

nâng 

bậc 

lương 

trước 

thời 

hạn

Cấp độ thành tích

Lương hiện hưởng

10 Nguyễn Thị Lý 1980 Giáo viên
TH Bạch 

Đằng

GV TH

hạng II
V.07.03.07 5 3,66 01/7/2020 6 3,99 01/10/2022 9 Bằng khen thành phố năm 2022

11 Đỗ Thị Hạnh 1976 Giáo viên
TH Bạch 

Đằng

GV TH

hạng II
V.07.03.07 7 4,32 01/7/2020 8 4,65 01/10/2022 9

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2020-2021, 2021-2022

12 Vũ Thị Kim Thoa 1977 Giáo viên
TH Bạch 

Đằng

GV TH

hạng II
V.07.03.07 7 4,32 01/7/2020 8 4,65 01/01/2023 6

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2021-2022

13 Nguyễn T Phương Thảo 1977 Giáo viên
TH Bạch 

Đằng

GV TH

hạng II
V.07.03.07 6 3,99 01/6/2020 7 4,32 01/12/2022 6

Lao động TT năm học 2020-2021, 

2021-2022;

HTXS nhiệm vụ năm 2020 - 2021. 

14 Vũ Thị Thanh Loan 1986 Giáo viên
TH Nguyễn 

T Phương

GV TH

hạng II
V.07.03.07 3 3,00 01/3/2020 4 3,33 01/06/2022 9 Bằng khen thành phố năm 2022

15 Phạm T Thanh Hiền 1984 Giáo viên
TH Nguyễn 

T Phương

GV TH

hạng II
V.07.03.07 3 3,00 01/01/2020 4 3,33 01/07/2022 6 Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022

16 Phan Xuân Huy 1986 Giáo viên
TH Nguyễn 

T Phương

GV TH

hạng II
V.07.03.07 1 2,34 01/8/2020 2 2,67 01/02/2023 3

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2020-2021

17 Lê Phương Thảo 1981 Giáo viên
TH Nguyễn 

T Phương

GV TH

hạng II
V.07.03.07 3 3,00 01/4/2020 4 3,33 01/10/2022 6

Lao động TT năm học 2020-2021, 

2021-2022;

HTXS nhiệm vụ năm 2021 - 2022. 

18 Đoàn T Hải Yến 1978 Giáo viên
TH Nguyễn 

T Phương

GV TH

hạng II
V.07.03.07 6 3,99 01/06/2020 7 4,32 01/12/2022 6

Lao động TT năm học 2020-2021, 

2021-2022;

HTXS nhiệm vụ năm 2021 - 2022. 

19 Trần T Hải Yến 1983 Giáo viên
TH Ngô Gia 

Tự

GV TH

hạng III
V.07.03.08 2 2,41 01/09/2020 3 2,72 01/03/2023 6

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2020-2021

20 Lưu Nhật Anh 1994 Giáo viên
TH Ngô Gia 

Tự

GV TH

hạng II
V.07.03.07 2 2,67 01/09/2020 3 3,00 01/03/2023 6

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2020-2021

21 Hoàng T Ngọc Anh 1991 Giáo viên
TH Ngô Gia 

Tự

GV TH

hạng II
V.07.03.07 3 3,00 01/09/2020 4 3,33 01/03/2023 6

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2020-2021



Nam Nữ

Ngạch/ 

Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số Bậc
Hệ số 

lương

Thời gian 

xét nâng bậc 

lương lần 

sau 

Bậc
Hệ số 

lương

Thời gian 

hưởng và 

thời gian 

xét nâng bậc 

lương lần 

sau

STT Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ 

hoặc chức 

danh

Đơn vị 

công tác

Lương được nâng
Số 

tháng 

được 

nâng 

bậc 

lương 

trước 

thời 

hạn

Cấp độ thành tích

Lương hiện hưởng

22 Phạm T Kim Liên Bích 1979 Giáo viên
TH Ngô Gia 

Tự

GV TH

hạng III
V.07.03.08 6 3,65 01/12/2020 7 3,96 01/06/2023 6

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2020-2021

23 Bùi T Hồng Nhung 1981 Giáo viên
TH Ngô Gia 

Tự

GV TH

hạng II
V.07.03.07 5 3,66 01/05/2020 6 3,99 01/11/2022 6

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2021-2022

24 Đỗ T Thúy Nga 1971 Giáo viên
TH Ngô Gia 

Tự

GV TH

hạng II
V.07.03.07 6 3,99 01/09/2020 7 4,32 01/03/2023 6

Lao động TT năm học 2020-2021, 

2021-2022;

HTXS nhiệm vụ năm 2021 - 2022. 

25 Bùi Thị Mỹ Linh 1994 Giáo viên
TH Nguyễn 

Trãi

GV TH

hạng II
V.07.03.07 2 2,67 01/11/2020 3 3,00 01/02/2023 9

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2020 - 2021, 2021 - 2022

26 Giang Thị Hương 1970 Giáo viên
TH Nguyễn 

Trãi

KT viên

TC
06.032 11 3,86 01/03/2021 12 4,06 01/09/2022 6

Lao động TT năm học 2020-

2021,2021-2022

HTXS nhiệm vụ thiếu năm 2021-

2022

27 Nguyễn Thị Hà 1976 Giáo viên
TH Nguyễn 

Trãi

GV TH

hạng III
V.07.03.08 8 4,27 01/01/2020 9 4,58 01/07/2022 6

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2021-2022

28 Mai Thị Hương 1974 Giáo viên
TH Nguyễn 

Trãi

GV TH

hạng II
V.07.03.07 7 4,32 01/12/2020 8 4,65 01/03/2023 9 Bằng khen thành phố năm 2021

29 Phạm T Thanh Huyền 1979 Phó HT
TH Trần 

Văn Ơn

GV TH

hạng II
V.07.03.07 6 3,99 01/07/2020 7 4,32 01/10/2022 9

Bằng khen thành phố năm 2021

Tập thể LĐXS năm 2020 - 2021

Tập thể LĐTT năm 2021-2022

Chi bộ Đảng HTXS năm 2021

30 Nguyễn Văn Bình 1987 Giáo viên
TH Trần 

Văn Ơn

GV TH

hạng III
V.07.03.08 3 2,72 01/07/2020 4 3,03 01/10/2022 9

Bằng khen của Bộ trưởng bộ 

GD&ĐT năm 2021

31 Nguyễn T Phương Thảo 1981 Giáo viên
TH Trần 

Văn Ơn

GV TH

hạng II
V.07.03.07 6 3,99 01/07/2020 7 4,32 01/10/2022 9 Bằng khen thành phố năm 2021

32 Phạm Thị Nguyện 1971 Giáo viên
TH Trần 

Văn Ơn

GV TH

hạng II
V.07.03.07 8 4,65 01/03/2020 9 4,98 01/09/2022 6

Lao động TT năm học 2020-

2021;2021-2022 

HTXS nhiệm vụ năm học 2020-

2021



Nam Nữ

Ngạch/ 

Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số Bậc
Hệ số 

lương

Thời gian 

xét nâng bậc 

lương lần 

sau 

Bậc
Hệ số 

lương

Thời gian 

hưởng và 

thời gian 

xét nâng bậc 

lương lần 

sau

STT Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ 

hoặc chức 

danh

Đơn vị 

công tác

Lương được nâng
Số 

tháng 

được 

nâng 

bậc 

lương 

trước 

thời 

hạn

Cấp độ thành tích

Lương hiện hưởng

33 Nguyễn Thị Bách 1977 Giáo viên
TH Trần 

Văn Ơn

GV TH

hạng III
V.07.03.08 4 3,03 01/10/2020 5 3,34 01/04/2023 6

Lao động TT năm học 2020-

2021;2021-2022 

HTXS nhiệm vụ năm học 2020-

2021

34 Lê T Lan Lanh 1976 Giáo viên
TH Đinh 

Tiên Hoàng

GV TH

hạng II
V.07.03.07 7 4,32 01/03/2020 8 4,,65 01/06/2022 9 Bằng khen thành phố năm 2020

35 Tô T Mai Trang 1980 Giáo viên
TH Đinh 

Tiên Hoàng

GV TH

hạng II
V.07.03.07 6 3,99 01/03/2020 7 4,32 01/09/2022 6

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2021- 2022

36 Trương T Minh Trang 1994 Giáo viên
TH Đinh 

Tiên Hoàng

GV TH

hạng II
V.07.03.07 2 2,67 01/09/2020 3 3,00 01/03/2023 6

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2021- 2022

37 Đặng Xuân Hiếu 1986 Giáo viên
TH Đinh 

Tiên Hoàng

GV TH

hạng II
V.07.03.07 2 2,67 01/07/2020 3 3,00 01/01/2023 6

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2016 - 2017

38 Lương Thị Duyên 1977 Giáo viên
TH Đinh 

Tiên Hoàng

GV TH

hạng II
V.07.03.07 7 4,32 01/07/2020 8 4,65 01/01/2023 6

Lao động TT năm học 2021-2022

HTXS nhiệm vụ năm học 2020 - 

2021

39 Đinh T Thu Hiền 1977 Giáo viên
TH Đinh 

Tiên Hoàng

GV TH

hạng II
V.07.03.07 6 3,99 01/07/2020 7 4,32 01/01/2023 6

Lao động TT năm học 2021-2022 

HTXS nhiệm vụ năm học 2020 - 

2021

40 Đỗ Thị Hà 1986 Giáo viên
TH Đinh 

Tiên Hoàng

GV TH

hạng II
V.07.03.07 4 3,33 01/11/2020 5 3,66 01/05/2023 6

Lao động TT năm học 2021-2022

HTXS nhiệm vụ năm học 2020 - 

2021

41 Phạm T Bích Thủy 1976 Giáo viên
TH Đinh 

Tiên Hoàng

GV TH

hạng II
V.07.03.07 7 4,32 01/07/2020 8 4,65 01/01/2023 6

Lao động TT năm học 2021-2022

HTXS nhiệm vụ năm học 2020 - 

2021

42 An Thị Thúy Hằng 1977 Giáo viên
TH Đinh 

Tiên Hoàng

GV TH

hạng II
V.07.03.07 7 4,32 01/07/2020 8 4,65 01/01/2023 6

Lao động TT năm học 2021-2022

HTXS nhiệm vụ năm học 2020 - 

2021

43 Phạm Thị Thơm 1976 Giáo viên
TH Đinh 

Tiên Hoàng

GV TH

hạng II
V.07.03.07 6 3,99 01/07/2020 7 4,32 01/01/2023 6

Lao động TT năm học 2021-2022 

HTXS nhiệm vụ năm học 2020 - 

2021

44 Phạm Thị Kim Huệ 1976 Giáo viên
TH Nguyễn 

Huệ

GV TH

hạng II
V.07.03.07 7 4,32 01/01/2020 8 4,65  01/4/2022 9

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2020-2021,2021-2022



Nam Nữ

Ngạch/ 

Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số Bậc
Hệ số 

lương

Thời gian 

xét nâng bậc 

lương lần 

sau 

Bậc
Hệ số 

lương

Thời gian 

hưởng và 

thời gian 

xét nâng bậc 

lương lần 

sau

STT Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ 

hoặc chức 

danh

Đơn vị 

công tác

Lương được nâng
Số 

tháng 

được 

nâng 

bậc 

lương 

trước 

thời 

hạn

Cấp độ thành tích

Lương hiện hưởng

45 Lê Thị Hồng Liên 1978 Giáo viên
TH Nguyễn 

Huệ

GV TH

hạng II
V.07.03.07 7 4,32 01/12/2020 8 4,65 01/06/2023 6

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2021-2022

46 Vũ Thị Phương Mai 1985 Giáo viên
TH Nguyễn 

Huệ

GV TH

hạng II
V.07.03.07 3 3,00 01/01/2020 4 3,33 01/07/2022 6

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2020-2021

1 Bùi Thị Thuận 1983 Giáo viên
THCS Quán 

Toan

GV THCS

hạng II
V.07.04.11 6 3,99 01/03/2020 7 4,32 01/06/2022 9

Bằng khen của Bộ GD&ĐT năm 

2019

2 Vũ Thị Mai Hiên 1981 Giáo viên
THCS Quán 

Toan

GV THCS

hạng II
V.07.04.11 6 3,99 01/05/2020 7 4,32 01/11/2022 6 Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022

3 Nguyễn Thị Hoài Thu 1990 Giáo viên
THCS Quán 

Toan

GV THCS

hạng II
V.07.04.11 3 3,00  01/08/2020 4 3,33 01/02/2023 6 Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022

4 Nguyễn Thị Thanh 1980 Giáo viên
THCS Quán 

Toan

GV THCS

hạng III
V.07.04.12 6 3,65  01/09/2020 7 3.96 01/03/2023 6

Lao động TT năm học 2020-2021, 

2021-2022;

HTXSNV năm 2021 - 2022. 

5 Đào Thị Hoa 1968 Phó HT
THCS Bạch 

Đằng

GV THCS

hạng I
V.07.04.10 5 5,36  01/07/2020 6 5,7 01/10/2022 9

Bằng khen Bộ GD&ĐT

Tập thể LĐTT năm 2020-2021

Tập thể LĐXS năm 2021-2022, 

Chi bộ Đảng HTXS nhiệm vụ năm 

2021

6 Phạm T Hoài Thu 1980 Giáo viên
THCS Bạch 

Đằng

GV THCS

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/07/2020 8 4,65 01/10/2022 9 Bằng khen thành phố năm 2022

7 Phạm T Lan Hương 1987 Giáo viên
THCS Bạch 

Đằng

GV THCS

hạng II
V.07.04.11 2 2,67  01/01/2020 3 3,00 01/04/2022 9

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2020-2021,2021-2022

8 Nguyễn Thị Dung 1968 Giáo viên
THCS Bạch 

Đằng

GV THCS

hạng II
V.07.04.11 5 5,36  01/07/2020 6 5,7 01/01/2023 6

Lao động TT năm học 2020-

2021,2021-2022

HTXS nhiệm vụ năm 2021

Bậc Trung học cơ sở 

Số viên chức có mặt đến 31/12/2022 là 318 người, được 318x 10% = 31,8 người nâng lương trước thời hạn năm 2022

Theo quy định được 32 người nâng lương trước hạn năm 2022

Số người đủ điều kiện nâng lương trước hạn năm 2022 là 32 người



Nam Nữ

Ngạch/ 

Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số Bậc
Hệ số 

lương

Thời gian 

xét nâng bậc 

lương lần 

sau 

Bậc
Hệ số 

lương

Thời gian 

hưởng và 

thời gian 

xét nâng bậc 

lương lần 

sau

STT Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ 

hoặc chức 

danh

Đơn vị 

công tác

Lương được nâng
Số 

tháng 

được 

nâng 

bậc 

lương 

trước 

thời 

hạn

Cấp độ thành tích

Lương hiện hưởng

9 Lê T Linh Thanh 1992 Giáo viên
THCS Bạch 

Đằng

GV THCS

hạng II
V.07.04.11 2 2,67  01/04/2020 3 3,00 01/10/2022 6

Lao động TT năm học 2020-

2021,2021-2022

HTXS nhiệm vụ năm 2021

10 Đoàn Kim Loan 1985 Giáo viên
THCS Trần 

V Ơn

GV THCS

hạng II
V.07.04.11 4 3,33  01/05/2020 5 3,66 01/11/2022 6

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2021-2022

11 Nguyễn Thị Thu Phương 1989 Giáo viên
THCS Hùng 

Vương

GV THCS

hạng II
V.07.04.11 3 3,00 01/11/2020 4 3,33 01/02/2023 9

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2020-2021;2021-2022

12 Phạm Thị Ngọt Giáo viên
THCS Hùng 

Vương

GV THCS

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/03/2020 8 4,65 01/09/2022 6

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2019-2020

13 Trần Thị Mỵ 1985 Giáo viên
THCS Hùng 

Vương

GV THCS

hạng II
V.07.04.11 4 3,33 01/03/2020 5 3,66 01/09/2022 6

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2020-2021

14 Phạm Thị Hạnh 1987 Giáo viên
THCS Hùng 

Vương

GV THCS

hạng II
V.07.04.11 4 3,33  01/11/2020 5 3,66 01/05/2023 6

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2021-2022

15 Trần Thanh Hải 1990 Giáo viên
THCS Hùng 

Vương

GV THCS

hạng II
V.07.04.11 3 3,00 01/10/2020 4 3,33 01/04/2023 6 Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2021

16 Đặng Thị Ngọc Thủy 1980 Giáo viên
THCS 

Nguyễn Trãi

GV THCS

hạng II
V.07.04.11 3 3,00  01/03/2020 4 3,33 01/09/2022 6

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2020-2021

17 Phan Thị T Trang 1985 Giáo viên
THCS 

Nguyễn Trãi

GV THCS

hạng II
V.07.04.11 4 3,33  01/11/2020 5 3,66 01/02/2023 9

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2018-

2020; 2020-2021

18 Lương Thị Liên 1987 Giáo viên
THCS Ngô 

Gia Tự

GV THCS

hạng II
V.07.04.11 5 3,66  01/12/2020 6 3,99 01/03/2023 9

Bằng khen của BT Bộ GD&ĐT 

năm 2017

19 Phạm Thị Nguyệt 1975 Giáo viên
THCS Ngô 

Gia Tự

GV THCS

hạng II
V.07.04.11 8 4,65  01/11/2020 9 4,98 01/05/2023 6

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2019-2020

20 Bùi Quốc Độ 1978 Giáo viên
THCS Ngô 

Gia Tự

GV THCS

hạng I
V.07.04.10 2 4,34  01/04/2020 3 4,68 01/10/2022 6

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2021-2022

21 Nguyễn Thị Lơ 1983 Giáo viên
THCS Ngô 

Gia Tự

GV THCS

hạng I
V.07.04.10 1 4,00  01/08/2020 2 4,34 01/02/2023 6

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2020-2021

22 Nguyễn T Thùy Dương 1980 Giáo viên
THCS Ngô 

Gia Tự

GV THCS

hạng II
V.07.04.11 6 3,99  01/06/2020 7 4,32 01/12/2022 6

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2019-2020



Nam Nữ

Ngạch/ 

Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số Bậc
Hệ số 

lương

Thời gian 

xét nâng bậc 

lương lần 

sau 

Bậc
Hệ số 

lương

Thời gian 

hưởng và 

thời gian 

xét nâng bậc 

lương lần 

sau

STT Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ 

hoặc chức 

danh

Đơn vị 

công tác

Lương được nâng
Số 

tháng 

được 

nâng 

bậc 

lương 

trước 

thời 

hạn

Cấp độ thành tích

Lương hiện hưởng

23 Lê Thị Minh Thùy 1991 Giáo viên
THCS Ngô 

Gia Tự

GV THCS

hạng II
V.07.04.11 1 2,34  01/04/2020 2 2,67 01/10/2022 6

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2021-2022

24 Đỗ Văn Khánh 1978 Phó HT
THCS Hồng 

Bàng

GV THCS

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/07/2020 8 4,65 01/01/2023 6

Chiến sĩ thi đua năm 2020

Tập thể LĐXS năm 2020 - 2021; 

2021-2022

Chi bộ Đảng HTXS nhiệm vụ năm 

2021

25 Vũ Tuấn Quang 1976 Giáo viên
THCS Hồng 

Bàng

GV THCS

hạng II
V.07.04.11 8 4,65  01/03/2020 9 4,98 01/06/2022 9

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2019-2020, 2020-2021

26 Phạm T Phương Thảo 1982 Giáo viên
THCS Hồng 

Bàng

GV THCS

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/07/2020 8 4,65 01/01/2023 6

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2021-2022

27 Nguyễn Thị Thư 1981 Giáo viên
THCS Hồng 

Bàng

GV THCS

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/10/2020 8 4,65 01/04/2023 6

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 

2021-2022

28 Nguyễn Thị Dung 1981 Giáo viên
THCS Hồng 

Bàng

GV THCS

hạng II
V.07.04.11 5 3,66  01/03/2020 6 3,99 01/09/2022 6

Lao động TT năm học 2020-

2021;2021-2022

HTXS nhiệm vụ năm học 2020-

2021

29 Triệu Thị Mai 1978 Giáo viên
THCS Hồng 

Bàng

GV THCS

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/06/2020 8 4,65 01/12/2022 6

Lao động TT năm học 2020-

2021;2021-2022

HTXS nhiệm vụ năm học 2021-2022

30 Nguyễn T Lan Hương 1978 Giáo viên
THCS Hồng 

Bàng

GV THCS

hạng II
V.07.04.11 6 3,99  01/07/2020 7 4,32 01/01/2023 6

Lao động TT năm học 2020-

2021;2021-2022

HTXS nhiệm vụ năm học 2020-2021

31 Đăng Bích Ngọc 1985 Giáo viên
THCS Hồng 

Bàng

GV THCS

hạng III
V.07.04.12 3 2,72  01/05/2020 4 3,03 01/11/2022 6

Lao động TT năm học 2020-

2021;2021-2022

HTXS nhiệm vụ năm học 2020-2021

32 Nguyễn T Phương Thảo 1982 Giáo viên
THCS Hồng 

Bàng

GV THCS

hạng III
V.07.04.12 6 3,65  01/03/2020 7 3,96 01/09/2022 6

Lao động TT năm học 2020-

2021;2021-2022

HTXS nhiệm vụ năm học 2020-2021

Tổng: 140 người






























